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QUYẾT ÐỊNH 
Về việc công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2016 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh 

Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

thi đua, khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng năm 2013;  

Căn cứ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh Tây 

Ninh về việc ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-KHCN ngày 14/8/2015 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học 

và Công nghệ; 

Xét  đề nghị của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ 

năm 2016 (tại biên bản họp số 05/BB-KHCN ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thi 

đua Khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua năm 2016 cho các tập thể, cá nhân 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng cho tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua năm 

2016 được thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:   

- Như  điều 3 (th/h);                                      

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2016 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-KHCN ngày      /      /2017 của Sở KH&CN) 

 

TT Tập thể, cá nhân Danh hiệu Ghi chú 

A TẬP THỂ   

1.  Phòng Quản lý Khoa học 
Tập thể Lao động 

tiên tiến 

GĐ Sở khen thưởng tập thể 

có thành tích nổi bật trong 

năm 

2.  Văn Phòng Sở  
Tập thể Lao động 

tiên tiến 
 

3.  Phòng Quản lý Chuyên ngành 
Tập thể Lao động 

tiên tiến 
 

4.  
Phòng Quản lý Khoa học và 

Công nghệ Cơ sở 

Tập thể Lao động 

tiên tiến 
 

5.  Phòng Kế hoạch Tài chính 
Tập thể Lao động 

tiên tiến 
 

6.  Thanh tra Sở 
Tập thể Lao động 

tiên tiến 
 

7.  
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

Tập thể Lao động 

tiên tiến 
Đề nghị UBND tỉnh xét tập 

thể “Lao động xuất sắc” 

8.  
Trung tâm Thông tin, ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ  

Tập thể Lao động 

tiên tiến 

B CÁ NHÂN   

I Khối Văn Phòng Sở 

1.  Phạm Thị Lan Hương Lao động tiên tiến Đề nghị UBND tỉnh xét 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

2.  Nguyễn Minh Hiệp Chiến sĩ thi đua cơ sở  

3.  Nguyễn Văn Hùng Lao động tiên tiến  

4.  Dương Quốc Khánh Chiến sĩ thi đua cơ sở  

5.  Lê Thị Bích Hồng Lao động tiên tiến  

6.  Trương Minh Vũ Lao động tiên tiến  

7.  Lê Hoàng Dũng Lao động tiên tiến  

8.  Trần Hoài Ân Lao động tiên tiến  

9.  Trần Bảo Nguyên Lao động tiên tiến  

10.  Nguyễn Thị Kim Tuyến Chiến sĩ thi đua cơ sở Đề nghị khen thưởng bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

11.  Nguyễn Thị Ngọc Ngọ Lao động tiên tiến  

12.  Vũ Thị Mai Luyên Lao động tiên tiến  
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13.  Lê Thị Thanh Nhứt Lao động tiên tiến  

14.  Lâm Thị Mỹ Nương Lao động tiên tiến  

15.  Võ Ngọc Quý Lao động tiên tiến  

16.  Lê Thị Kiều Vân Lao động tiên tiến  

17.  Nguyễn Minh Tần Chiến sĩ thi đua cơ sở  

18.  Nguyễn Thị Kim Quyên Lao động tiên tiến  

19.  Lê Kim Diệu Lao động tiên tiến  

20.  Lô Vinh Long Lao động tiên tiến  

21.  Nguyễn Vũ Minh Nhật Lao động tiên tiến  

22.  Lê Quốc Đạt Lao động tiên tiến  

23.  Phạm Trần Huệ Anh Lao động tiên tiến  

24.  Trần Thị Trúc Phương Lao động tiên tiến  

25.  Bùi Quốc Hoa Lao động tiên tiến  

26.  Trần Thị Diễm Châu Lao động tiên tiến  

II Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

27.  Vương Văn Dẩu Chiến sĩ thi đua cơ sở Đề nghị khen thưởng bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

28.  Phạm Minh Thạnh Lao động tiên tiến  

29.  Nguyễn Thị Xuân Lam Lao động tiên tiến  

30.  Trần Văn Giùm Chiến sĩ thi đua cơ sở  

31.  Phạm Thị Nhan Lao động tiên tiến  

32.  Văn Hồng Du Lao động tiên tiến  

33.  Nguyễn Thị Hồng Gấm Lao động tiên tiến  

34.  Trương Văn Hùng Lao động tiên tiến  

35.  Dương Văn Long Lao động tiên tiến  

36.  Phạm Hồng Thảo Lao động tiên tiến  

37.  Võ Văn Điền Lao động tiên tiến  

38.  Phan Thị Thu Trinh Lao động tiên tiến  

39.  Nguyễn Văn Nam Lao động tiên tiến  

40.  Đặng Thị Mỹ Dung  Lao động tiên tiến  

41.  Huỳnh Nguyễn Phương Mai Lao động tiên tiến  

42.  Lâm Trọng Nghĩa Lao động tiên tiến  

III Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

43.  Nguyễn Văn Lai Lao động tiên tiến Đề nghị khen thưởng bằng khen 



4 

 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

44.  Huỳnh Thị Thu Hà Lao động tiên tiến  

45.  Đoàn Minh Tuyết Chiến sĩ thi đua cơ sở  

46.  Dương Quốc Duyệt Lao động tiên tiến  

47.  Cao Phi Yến Lao động tiên tiến  

48.  Bùi Thị Hương Lao động tiên tiến  

49.  Ham Mát Chiến sĩ thi đua cơ sở Đề nghị khen thưởng bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

50.  Phạm Thế Anh Lao động tiên tiến  

51.  Lê Thành Của Lao động tiên tiến  

52.  Nguyễn Minh Phát Lao động tiên tiến  

53.  DươngĐăng Thanh Lao động tiên tiến  

54.  Nguyễn Thị Hồng Diễm  Lao động tiên tiến  

55.  Trịnh Văn Nhì Lao động tiên tiến  

56.  Nguyễn Văn Vinh Lao động tiên tiến  

IV Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

57.  Huỳnh Thuỷ Trúc Chiến sĩ thi đua cơ sở  

58.  Nguyễn Thế Ka Chiến sĩ thi đua cơ sở Đề nghị khen thưởng bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

59.  Tô Kim Hải Lao động tiên tiến  

60.  Lê Phi Hùng Lao động tiên tiến  

61.  Nguyễn Thị Lan Phương Lao động tiên tiến  

62.  Lê Phú Tân Lao động tiên tiến  

63.  Lý Thị Hồng Vân Lao động tiên tiến  

64.  Nguyễn Mạnh Duy Quang Lao động tiên tiến  

65.  Nguyễn Gió Bảo Lao động tiên tiến  
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